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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC

Bảng điểm đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 (Kèm theo Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày  03/10/2018 của UBND tỉnh) 

	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí đánh giá
	Số điểm

	I
	Kết quả thực hiện trên lĩnh vực kinh tế - xã hội
	5

	1
	Hàng năm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt
	0,5

	2
	Tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh kế - xã hội hàng năm tại địa phương được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và kế hoạch của địa phương đề ra
	1

	a
	- Hoàn thành từ 95% trở lên: (1 đ)
	

	b
	- Hoàn thành từ 80% đến dưới 95%: (0,5 đ)
	

	c
	- Hoàn thành từ 70% đến dưới 80%: (0,25 đ)
	

	d
	- Dưới 70%: (0đ)
	

	3
	Lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình
	0,75

	a
	- Lập dự án thu ngân sách: (0,25 đ)
	

	b
	- Lập dự án chi ngân sách: (0,25 đ)
	

	c
	- Lập phương án phân bổ dự toán: (0,25 đ)
	

	4
	Lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết (nếu có) và lập quyết toán ngân sách địa phương
	0,25

	5
	Thực hiện việc thu ngân sách
	0,75

	a
	- Vượt kế hoạch: (0,75 đ)
	

	b
	- Đạt kế hoạch: (0,5 đ)
	

	c
	- Không đạt kế hoạch: (0 đ)
	

	6
	Thực hiện việc chi, phân bổ ngân sách địa phương hợp lý, đạt kế hoạch
	0,75

	7
	Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền quản lý công tác thu, chi tài chính và quản lý ngân sách đạt hiệu quả
	0,5

	8
	Thực hiện tốt công tác báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật
	0,5

	II
	Kết quả thực hiện quản lý trên lĩnh vực công, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại - dịch vụ 
	5

	1
	Hướng dẫn Nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương
	0,5

	2
	Tổ chức tập huấn các chương trình, hướng dẫn cho Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
	0,5

	3
	Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng có hiệu quả
	0,5

	4
	Tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chính quyền địa phương xây dựng, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị
	0,5

	5
	Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	0,5

	6
	Có trên 95% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	0,5

	7
	Địa phương không để xảy ra cháy, nổ; địa phương không để xảy ra cháy, nổ; phối hợp cơ quan cấp trên tổ chức tập huấn, tuyên truyền phòng, chống cháy nổ; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm theo phân cấp
	0,5

	8
	Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống, phát triển cụm, điểm công nghiệp, phát triển thương mại nội địa ở địa phương
	0,25

	9
	Tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các ngành, nghề mới
	0,25

	10
	Triển khai và thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
	0,5

	a
	- Có thực hiện: (0,5 đ)
	

	b
	- Không thực hiện: (0 đ)
	

	11
	Địa phương không xảy ra vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng
	0,5

	a
	- Không xảy ra vi phạm: (0,5 đ)
	

	b
	- Xảy ra vi phạm: (0 đ)
	

	III
	Kết quả thực hiện trên lĩnh vực xây dựng, mạng lưới giao thông, xây dựng điểm dân cư 
	5

	1
	Kịp thời xây dựng, tu sửa đường giao thông theo phân cấp quản lý
	0,5

	2
	Tuyên tuyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng, mở rộng đường giao thông
	0,5

	3
	Kiểm tra, chấn chỉnh, xử phạt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trật tự an toàn giao thông
	0,5

	4
	Thực hiện tốt xã hội hóa giao thông nông thôn (đô thị); lập kế hoạch bảo vệ đường giao thông và các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng khác
	0,5

	5
	Tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chính quyền địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn ở khu, ấp; chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông
	0,5

	6
	Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư theo quy định của pháp luật
	0,5

	7
	Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định, đảm bảo địa phương không có tình trạng xây dựng trái phép
	0,5

	8
	Phối hợp với cấp có thẩm quyền lập biên bản, đình chỉ kịp thời những công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép, trái với quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định
	0,5

	9
	Tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật quy định xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật
	0,5

	10
	Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở địa phương theo phân cấp đảm bảo hiệu quả; quản lý, sử dụng công sở hiệu quả
	0,5

	IV
	Kết quả thực hiện trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	5

	1
	Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ, khai thác tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn
	0,5

	2
	Kiểm tra, xác nhận và lập thủ tục đề nghị UBND cấp huyện cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, không để tồn đọng giấy chứng nhận
	0,5

	3
	Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của người dân, không để đơn tồn đọng kéo dài
	0,5

	4
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng đất và xử lý những hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về đất đai
	0,5

	5
	Lập kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở, trường học, trạm y tế… có hiệu quả
	0,5

	6
	Quản lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo đúng quy định, không để mất, hư hỏng.
	0,5

	7
	Tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân, đơn vị sản xuất trên địa bàn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư
	0,5

	8
	Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết khiếu kiện, phản ánh của Nhân dân có liên quan đến môi trường
	0,5

	9
	Thường xuyên kiểm tra việc khai thác nguồn nước ngầm, rác thải và xử lý những trường hợp vi phạm về môi trường thuộc thẩm quyền
	0,5

	10
	Kiểm tra và đề nghị cấp trên xử lý đối với những trường hợp khai thác nguồn tài nguyên trái phép và xả nước thải chưa qua xử lý
	0,5

	V
	Kết quả thực hiện trên lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, chính sách xã hội
	5

	1
	Xây dựng kế hoạch và phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương
	0,5

	2
	Vận động gia đình cho trẻ em vào lớp Một đúng tuổi
	0,5

	a
	- Đạt 100%: (0,5 đ)
	

	b
	- Từ 90% đến dưới 100%: (0,25 đ)
	

	c
	- Dưới 90%: (0 đ)
	

	3
	Tổ chức các lớp phổ cập giáo dục; thực hiện tốt công tác khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng có hiệu quả
	0,25

	4
	Xây dựng kế hoạch quản lý và kiểm tra hoạt động của nhóm trẻ gia đình, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non
	0,25

	5
	Xây dựng chương trình về Dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, vệ sinh an toàn thực phẩm
	0,25

	6
	Phối hợp với UBND cấp trên quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn
	0,25

	7
	Duy trì tỷ lệ tăng dân số hàng năm đạt dưới 1,5% 
	0,25

	8
	Xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình y tế Quốc gia, kế hoạch hóa gia đình theo quy định; phối hợp với trạm y tế cấp xã thực hiện tốt chương trình y tế Quốc gia
	0,25

	9
	Thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và tiêm chủng các loại vắcxin đối với trẻ em theo quy định
	0,25

	10
	Vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống các dịch bệnh
	0,25

	11
	Địa phương phát hiện và xử lý kịp thời các loại dịch bệnh trên địa bàn, không để lây lan trên diện rộng 
	0,25

	12
	Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội  
	0,5

	13
	Thường xuyên phối hợp với các cơ quan cấp trên mở các lớp dạy nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động ở địa phương
	0,25

	14
	Hoàn thành kế hoạch xóa đói, giảm nghèo hàng năm
	0,25

	15
	Có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn làm ăn chính đáng
	0,25

	16
	Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa ở địa phương
	0,5

	VI
	Kết quả thực hiện trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và chính sách dân tộc, tôn giáo
	5

	1
	Vận động hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa
	0,5

	a
	- Từ 95% trở lên: (0,5 đ)
	

	b
	- Từ 80% đến dưới 95%: (0,25 đ)
	

	c
	- Dưới 80%: (0 đ)
	

	2
	Xây dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các phong trào thể dục, thể thao ở địa phương
	0,5

	3
	Bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản (vật thể và phi vật thể), danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật
	0,5

	4
	Tổ chức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp ở ấp, khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị
	0,5

	5
	Xây dựng các ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa 
	0,5

	a
	- Từ 85% trở lên: (0,5 đ)
	

	b
	- Từ 65 đến dưới 85%: (0,25 đ)
	

	c
	- Dưới 65%: (0 đ)
	

	6
	Địa phương có Trung tâm văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng để Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
	0,5

	7
	Địa phương có biện pháp chấn chỉnh các đối tượng mại dâm nhằm hạn chế đối tượng mại dâm, ma túy so với năm trước
	0,5

	8
	Tổ chức, hướng dẫn và  bảo đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo
	0,5

	9
	Kịp thời phối hợp xử lý những vụ việc có liên quan đến quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn
	0,5

	10
	Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật
	0,5

	VII
	Kết quả thực hiện trên lĩnh vực thông tin truyền thông, khoa học, công nghệ
	5

	1
	Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình thông tin - truyền thông và khoa học - công nghệ giai đoạn ngắn hạn và dài hạn
	1

	2
	Phối hợp với các cơ quan nâng cấp đường truyền tín hiệu đồng thời kiểm tra và xử lý các điểm dịch vụ Internet, thông tin tuyên truyền không lành mạnh mang tính chống đối, phản động, đồi trụy
	1

	3
	Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp thông tin, tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã
	1

	4
	Tổ chức hướng dẫn Nhân dân, đơn vị sản xuất ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất
	1

	5
	Phối hợp với cơ quan cấp trên nâng cao chất lượng trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ
	1

	VIII
	Kết quả thực hiện trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội
	5

	1
	Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên
	0,5

	2
	Hoàn thành kế hoạch tuyển quân, giao quân hàng năm
	0,5

	a
	- Đạt 100%: (0,5 đ)
	

	b
	- Không đạt: (0 đ)
	

	3
	Xây dựng kế hoạch tuyển chọn, kết nạp, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương
	0,5

	4
	Quản lý chặt chẽ vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng dân quân thường trực
	0,5

	5
	Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng làng, xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương
	0,5

	6
	Lập kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; thực hiện công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng và quản lý việc đi lại của người nước ngoài
	0,5

	7
	Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống cháy nổ trong cơ quan và tại địa phương
	0,5

	8
	Xây dựng lực lượng công an viên, đội dân phòng, tổ tự quản, tổ tuần tra làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương
	0,5

	9
	Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở
	0,5

	10
	Thực hiện biện pháp phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương
	0,5

	IX
	Kết quả tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật
	5

	1
	Cán bộ, công chức đoàn kết, nhất trí gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác
	0,5

	2
	Chấp hành và thực hiện đúng chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
	0,5

	3
	Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, niêm yết công khai lịch tiếp dân của lãnh đạo cho Nhân dân biết
	1

	4
	Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật, đảm bảo công tác quản lý, giám sát chặt chẽ và có hiệu quả đối với các đối tượng bị thi hành án
	1

	5
	Tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành chính đúng thời hạn theo quy định của pháp luật
	0,5

	6
	Tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các tệ nạn xã hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho CBCC cấp xã
	0,5

	7
	Đơn vị không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành thực thi công vụ, không xảy ra vi phạm
	1

	a
	- Đạt 100% trở lên: (1 đ)
	

	b
	- Từ 90 đến dưới 100%: (0,5 đ)
	

	c
	- Dưới 90%: (0 đ)
	

	X
	Công tác tổ chức bộ máy chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ, dân vận chính quyền và phối hợp công tác
	5

	1
	Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nghiêm túc thực hiện quy chế ứng xử đối với cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng
	1

	2
	Tổ chức công khai cho Nhân dân biết, nhân dân bàn và quyết định các nội dung có liên quan đến đời sống Nhân dân theo quy định tại Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
	0,5

	3
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND cấp xã
	0,5

	4
	Trong nhiệm kỳ có tổ chức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng, Phó Trưởng ấp (khu phố)
	0,5

	5
	Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong Nhân dân
	0,5

	6
	Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND cấp xã với cấp ủy Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã
	0,5

	7
	Thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của UBND và các cơ quan chuyên môn cấp trên; thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, chính xác theo yêu cầu của UBND và các cơ quan chuyên môn cấp trên
	0,75

	8
	Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, nghị quyết HĐND các cấp; tổ chức họp tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội theo quy định; phối hợp với Thường trực HĐND chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND cấp xã
	0,75

	XI.
	Lĩnh vực cải cách hành chính
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